CHỦ ĐỀ E: ỨNG DỤNG TIN HỌC
---…---
BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN

https://forms.gle/7xj3fVMWn7vNvzKA6

Câu 1: Bảng tính thường được dùng để?
a. Tạo bảng điểm của lớp em			
b. Bảng theo dõi kết quả học tập riêng của em
[bookmark: _GoBack]c. Vẽ biểu đồ từ bảng số liệu cho trước		
d. Tất cả đều đúng
Câu 2: Trong bảng tính excel, thông tin được lưu trữ dưới dạng bảng có ưu điểm gì?
a. Dễ theo dõi		
b. Dễ sắp xếp		
c. Tính toán nhanh chóng	
d. Tất cả đều đúng
Câu 3: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì?
a. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh trái trong ô   	
b. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên canh phải trong ô
c. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên canh trái trong ô 	
d. Câu b và c  đúng
Câu 4: Ô tính có viền đậm xung quanh để phân biệt với các ô tính khác gọi là?
a. Khối ô	
b. Ô tính đang được kích hoạt		
c. Ô tính được hiển thị 	
d. Tất cả đều sai
Câu 5: Thao tác nháy chuột chọn một ô gọi là?
a. Kích hoạt ô tính	
b. Sao chép ô tính 		
c. Di chuyển ô tính	
d. Nhập dữ liệu
Câu 6: Một bảng tính có thể bao gồm?
a. 1 trang tính		
b. 2 trang tính			
c. 3 trang tính		
d. Nhiều trang tính
Câu 7: Các thành phần chính trên trang tính bao gồm?
a. Các hàng, các cột, các ô tính			
b. Hộp tên, khối.        
c. Thanh công thức.				
d. Cả a, b, c đều đúng
Câu 8: Hàng là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều ngang, kí hiệu nói về hàng nào sau đây là đúng?
a. C2 			
b. A		
c. 16384		
d. A1
Câu 9: Cột là tập hợp các ô trong bảng tính theo chiều dọc, kí hiệu cột nào sau đây là sai?
a. AA			
b. AB		
c. A4			
d. IV
Câu 10: Giao của hàng và cột gọi là?
a. Một cột		
b. Một khối	
c. Một ô		
d. Một hàng
Câu 11: Khối là?
  	a. Các trang tính tạo thành				
b. Các ô cách nhau     
 	c. Một nhóm các ô liền kề nhau			
d. Tất cả đều đúng
Câu 12: Có thể quan sát ở đâu trên trang tính để biết được một ô chứa công thức hay chứa dữ liệu?
a. Thanh công cụ
b. Thanh công thức 	
c. Thanh bảng chọn 		
d. Hộp tên.
Câu 13: Cụm từ G5 trong hộp tên  có nghĩa là?
a. Phím chức năng G5 				
b. Phông chữ hiện thời là G5
c. Ô ở cột G hàng 5				
d. Ô ở hàng G cột 5
Câu 14: Để kích hoạt ô D150 nằm ngoài phạm vi màn hình, ngoài cách dùng chuột và các thanh cuốn em có thể?
a. Gõ địa chỉ vào thanh công thức 		
b. Gõ địa chỉ D150 vào hộp tên
c. Nháy chuột tại nút tên cột D			
d. Nháy chuột tại nút tên hàng 150
Câu 15: Khi không nhìn thấy ô nào được kích hoạt trên màn hình ta có thể dựa vào thông tin nào sau đây để nói ngay ô đang được kích hoạt?
a. Thanh công thức 					
b. Địa chỉ hiển thị ở hộp tên
c. Thanh trạng thái					
d. Cả a và b
Câu 16: Hộp tên cho biết?
a. Nội dung của ô đang được chọn			
b. Địa chỉ của ô đang được chọn
c. Công thức của ô đang được chọn			
d. Dữ liệu của ô đang được chọn
Câu 17: Nếu chọn đồng thời nhiều ô khác nhau, ta chọn ô đầu tiên  và nhấn chọn phím nào?
a. Alt			
b. Ctrl			
c. Shift			
d. Phím nào cũng được
Câu 18: Để lưu lại kết quả làm việc em có thể sử dụng một trong những cách sau?
a. Chọn File, Save và đặt tên cho bảng tính.
b. Nháy vào nút biểu tượng để thực hiện lệnh Save và gõ tên cho bảng tính.
c. Giữ phím Ctrl và nhấn phím S, gõ tên vào bảng tính.
d. Tất cả đều đúng.
Câu 19: Để mở một bảng tính mới ta nháy vào nút lệnh?
a. Save 		
b. Open			
c. Print			
d.  New
Câu 20: Để lưu bảng tính đã có sẵn trên máy tính với một tên khác ta sử dụng lệnh?
a. File  Save		
b. File  Save As	
c. Save			
d. File  New
Câu 21: Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?
a. Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi
b. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số
c. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số
d. Nhập sai dữ liệu.
Câu 22: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính em có thể?
a. Thay đổi độ rộng của cột và độ cao của hàng		
b. Chỉ thay đổi độ rộng của cột
c. Chỉ thay đổi độ cao của hàng				
d. Tất cả đều đúng.
Câu 23: Để cột hoặc hàng tự điều chỉnh đúng với dữ liệu có trong đó em thực hiện?
a. Để trỏ chuột trên vạch phân cách hàng hoặc cột rồi nhấn phím phải chuột.
b. Để trỏ chuột trên vạch phân cách hàng hoặc cột rồi nhấn đúp phím trái chuột.
c. Để trỏ chuột trên vạch phân cách hàng hoặc cột rồi nhấn Enter.
d. Câu a và c đúng.
Câu 24: Một trang tính trong chương trình bảng tính?
a. Gồm các cột và các hàng			
b. Là miền làm việc chính của trang tính
c. Là một thành phần của bảng tính		
d. Cả 3 phương án trên
[image: ]Câu 25: Trong hình bên, khối ô được chọn là?
a. B2:C2
b. B4:C4
c. B2:C4
d. B4:C2
Câu 26: Sheet1, Sheet2, Sheet3,... là?
a. Tên của tệp tin bảng tính			
b. Tên của các trang tính
c. Tên của các cột trong bảng tính			
d. Tên của các hàng trong bảng tính
Câu 27: Thao tác nhập dữ liệu vào một ô tính?
a. Chọn ô, nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
b. Nhập dữ liệu từ bàn phím, gõ Enter
c. Chọn ô, gõ dấu =, nhập dữ liệu từ bàn phím, chọn ô khác
d. Tất cả phương án trên
Câu 28: Ở hộp tên nhập  B:B bấm Enter kết quả nhận được là?
a. Chọn hàng B			
b.  Chọn cột B
c. Chọn ô B			
d. Tất cả phương án trên
Câu 29:  Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiện thị?
a. Nội dung của ô					
b. Công thức chứa trong ô
c. Nội dung hoặc công thức chứa trong ô		
d. Địa chỉ của ô
Câu 30: Dữ liệu nào không phải dữ liệu số trong ô tính?
a. -12345					
b.  3,235,000
c. 12 năm						
d.  19%
Câu 31: Để sao chép nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

1.[image: ] (copy).	2. [image: ] (Cut).	3. [image: ] (paste).	4. [image: ]  (new)

Câu 32: Địa chỉ ô B3 nằm ở?
a. Cột B, cột 3 		
b. Dòng B, cột 3	
c. Dòng B, Dòng 3		
d.  Cột B, dòng 3   
Câu 33: Để di chuyển nội dung ô tính ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?

1. [image: ] (copy).	2.[image: ] (Cut).	3. [image: ] (paste).	4. [image: ]  (new)

Câu 34:  Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kí tự được ................... trong ô tính?
a. Căn lề phải		
b. Căn giữa 		
c. Căn lề trái		
d. Căn thẳng hai lề
Câu 35: Biểu tượng của chương trình bảng tính  Excel là biểu tượng nào, trong các biểu tượng sau đây?

1. [image: ].	2. [image: ]	3. [image: ].	4. [image: ].

Câu 36:  Ở chế độ ngầm định, dữ liệu số được ................... trong ô tính?
a. Căn  lề phải		
b. Căn giữa		
c. Căn lề trái		
d. Căn thẳng hai lề
Câu 37. Nút lệnh nào dùng để kẻ đường biên cho ô tính?
1. [image: ]		2. [image: ]	3. [image: ]	4. [image: ]
Câu 38:  Ở hộp tên nhập  B:D bấm Enter kết quả nhận được là?
a. Chọn hàng B và hàng D			
b. Chọn cột B và cột D
c. Chọn khối cột từ cột B đến cột D		
d. Tất cả phương án trên
Câu 39. Để căn dữ liệu vào giữa nhiều ô tính ta sử dụng nút lệnh?

	1/ [image: ]		2/ [image: ]		3/ [image: ]		4/[image: ]
Câu 40: Các tệp bảng tính do Excel tạo ra và ghi lại có phần đuôi mặc định là ?
a.    .xls			
b.   .doc		
c.   .pas			
d.   .txt
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